
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, Khu văn phòng- Khách sạn, ĐNI, 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

0108906745

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ việc làm gồm có: - Tư vấn cho người lao 
động và người sử dụng lao động bao gồm: Tư vấn nghề cho 
người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù 
hợp với khả năng và nguyện vọng; Tư vấn việc làm cho người 
lao động lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện 
vọng; kỹ năng thi tuyển; tạo việc làm, tìm việc làm trong và 
ngoài nước; Tư vấn cho người sử dụng lao động tuyển dụng, 
quản lý lao động; quản trị và phát triển nguồn nhân lực, sử 
dụng lao động và phát triển việc làm. - Giới thiệu việc làm cho 
người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của 
người sử dụng lao động, bao gồm: Giới thiệu người lao động 
cần tìm việc làm cho người sử dụng lao động cần tuyển lao 
động; Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao 
động; Cung ứng, giới thiệu lao động cho các đơn vị, doanh 
nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. - Thu thập, phân 
tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động. - Tổ 
chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và 
đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật. - Thực 
hiện các chương trình, dự án về việc làm. 

7810(Chính)

2. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

3. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG TRADING INVESTMENT 
AND CONSTRUCTION MTV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 759 28 11                  
Email: info@haiphongcorp.com.vn       

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 17/09/2019 đến ngày 17/10/2019



4. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

5. Đào tạo sơ cấp 8531

6. Đào tạo trung cấp 8532

7. Đào tạo cao đẳng 8533

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ 
năng đàm thoại; - Dạy máy tính.

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục,

8560

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

12. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

13. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

14. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Tư vấn về môi trường; 
- Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
- Hoạt động phiên dịch;
(Trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719
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16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng - công nghiệp; - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thiết 
kế cấp - thoát nước công trình; - Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát; tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt hệ thống phòng 
cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy 
và chữa cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng 
cháy và chữa cháy; 
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ;
- Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.
- Giám sát công tác xây dựng bao gồm: + Giám sát công tác 
xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật; + Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; + 
Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn.
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa 
chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công 
trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết 
kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; 
thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; - Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây 
dựng công trình; - Kiểm định xây dựng.
- Tư vấn đấu thầu

7110

17. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

18. Thu gom rác thải không độc hại 3811

19. Thu gom rác thải độc hại 3812

20. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

21. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621
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25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ hoạt động đấu giá)

6820

28. Tái chế phế liệu 3830

29. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

30. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

31. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

32. Quảng cáo 7310

33. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
- Tổ chức sự kiện

8230

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

36. Xây dựng nhà để ở 4101

37. Xây dựng nhà không để ở 4102

38. Xây dựng công trình đường sắt 4211

39. Xây dựng công trình đường bộ 4212

40. Xây dựng công trình điện 4221

41. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

42. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

43. Xây dựng công trình công ích khác 4229

44. Xây dựng công trình thủy 4291

45. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

46. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

47. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

48. Phá dỡ 4311

49. Chuẩn bị mặt bằng 4312

50. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7830

51. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón

4669
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5.000.000.000 VNĐ

52. Lắp đặt hệ thống điện 4321

53. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

54. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

55. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

56. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

57. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

58. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
HẢI PHONG

0101354157
Do: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội 
Cấp ngày: 04/04/2003

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Khu văn phòng - Khách sạn, ĐNI, 713 Lạc Long Quân, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001182005687
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 14B, tầng 14, chung cư 713 Lạc Long Quân, 
Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà 14B, tầng 14, chung cư 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, 
Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ HỢI Nữ

12/02/1982 Kinh Việt Nam

12/01/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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